
STT Ngày khám Mã hồ sơ Họ tên Tổng chi phí Tổng Tạm thu Số tiền nhận lại

1 26/01/2026 2601260088 DƯƠNG THỊ BÍCH HƯỜNG 2.881.100 3.000.000 118.900

2 26/01/2026 2601260398 NGẦN VĂN BẠCH 1.310.600 2.621.600 1.311.000

3 26/01/2026 2601260106 PHẠM VŨ ĐĂNG KHOA 684.600 1.000.000 315.400

4 26/01/2026 2601260117 NGUYỄN ĐÌNH ĐIỆP 988.700 3.000.000 2.011.300

5 26/01/2026 2601260011 TRẦN THỊ VUI 1.417.300 1.791.100 373.800

6 26/01/2026 2601260427 PHẠM THỊ LƯỢT 3.617.400 4.000.000 382.600

7 26/01/2026 2601261142 NGUYỄN VĂN THỨC 50.600 1.000.000 949.400

8 26/01/2026 2601260753 HẠ THỊ BẮC 3.774.700 4.189.400 414.700

9 27/01/2026 2601261341 ĐÀM VĂN TRƯỜNG 1.237.300 1.344.300 107.000

10 27/01/2026 2601270733 NGUYỄN THỊ NGỌC 1.546.000 2.000.000 454.000

11 27/01/2026 2601270980 VŨ THỊ HẠNH 500.000 1.000.000 500.000

12 27/01/2026 2601270419 LÒ THỊ OANH 2.261.300 2.385.700 124.400

13 27/01/2026 2601271231 NGUYỄN THỊ CANG 203.300 500.000 296.700

14 27/01/2026 2601270177 ĐÀO VĂN LONG 3.165.900 4.000.000 834.100

15 28/01/2026 2601280210 LƯU THỊ NĂM 157.600 500.000 342.400

16 28/01/2026 2601280699 NGUYỄN ĐỨC TÙNG LÂM 660.700 1.160.700 500.000

17 28/01/2026 2601280206 NGUYỄN DUY KHÁNH 1.975.400 2.150.000 174.600

18 28/01/2026 2601280845 PHẠM KHÁNH NGUYÊN 503.000 1.000.000 497.000

19 28/01/2026 2601280434 PHẠM MINH TUẤN 780.300 1.000.000 219.700

20 28/01/2026 2601280075 LÂM VĂN NGUYÊN 460.700 1.100.800 640.100

21 28/01/2026 2601280051 NGÔ THỊ LIÊM 6.356.100 7.000.000 643.900

22 28/01/2026 2601280126 NGUYỄN ĐAN TÂM 1.321.400 1.642.800 321.400

23 28/01/2026 2601281157 PHAN THỊ HÀO 104.100 209.100 105.000

24 28/01/2026 2601281242 YAN PING 1.386.600 1.756.600 370.000

25 29/01/2026 2601290460 ĐỖ THỊ LIÊN 141.500 1.000.000 858.500

26 29/01/2026 2601290771 NGUYỄN THỊ TÌNH 155.900 1.000.000 844.100

27 29/01/2026 2601290936 TRƯƠNG BÍCH HẢO 50.600 324.100 273.500

28 02/02/2026 2602020425 TRẦN THỊ HẠNH 1.754.752 2.143.200 388.448

29 02/02/2026 2602020426 LÊ VĂN LƯỢNG 485.000 910.000 425.000

30 02/02/2026 2602020890 NGUYỄN THỊ ÁNH 462.600 887.300 424.700

31 03/02/2026 2602030727 HOÀNG NHƯ CƯỜNG 1.022.600 1.204.200 181.600

32 03/02/2026 2602030693 NGUYỄN THỊ NHÀN 216.200 1.000.000 783.800

33 03/02/2026 2602021414 TRẦN VĂN CƯỜNG 1.448.400 2.000.000 551.600

34 03/02/2026 2602030569 KHA THỊ HẢI 943.500 1.887.000 943.500

35 06/02/2026 2601281222 VŨ MINH ĐỨC 589.300 694.100 104.800

36 07/02/2026 2602020405 PHAN THỊ SEN 3.677.000 4.000.000 323.000

37 07/02/2026 2602070202 NGUYỄN VĂN VIÊN 1.883.100 2.183.100 300.000

38 07/02/2026 2601280056 NGUYỄN THỊ CHÌ 3.611.000 4.000.000 389.000

39 09/02/2026 2602090831 LƯƠNG THỊ THƠM 482.200 1.000.000 517.800

40 09/02/2026 2602060825 TRỊNH THỊ THU HƯỜNG 685.252 796.805 111.553

41 10/02/2026 2602100383 TRẦN HUY HUẤN 139.900 500.000 360.100
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42 11/02/2026 2602110044 VŨ THỊ HÀ 2.578.352 2.778.352 200.000

43 11/02/2026 2602110742 PHAN THỊ THÂN 249.000 1.500.000 1.251.000

44 11/02/2026 2602110989 LÊ THỊ HẢI CHÂU 50.600 500.000 449.400

45 11/02/2026 2602110328 NGUYỄN KHẮC LONG 1.870.500 2.000.000 129.500

46 11/02/2026 2602110665 TRẦN THỊ ĐỆ 1.862.652 3.000.000 1.137.348

47 11/02/2026 2602110672 LÊ THỊ SỢI 1.497.900 3.000.000 1.502.100

48 11/02/2026 2602110720 HOÀNG THỊ THÚY 2.406.300 3.928.800 1.522.500

49 12/02/2026 2602120434 BÁ NGỌC ĐỨC 800.000 3.000.000 2.200.000

50 12/02/2026 2602120530 NGUYỄN THỊ NGỌC 857.700 1.018.400 160.700

51 12/02/2026 2602120558 TẠ THỊ HOÀNG 342.800 1.000.000 657.200

52 12/02/2026 2602120629 NGUYỄN VĂN THÀNH 157.600 500.000 342.400

53 12/02/2026 2602111195 NGUYỄN ĐỨC LONG 684.600 845.300 160.700

54 12/02/2026 2602120515 RCOM H'ĐIÊU 3.190.700 3.660.700 470.000

55 23/02/2026 2602230354 CAO VĂN HỌC 1.237.300 2.000.000 762.700

56 23/02/2026 2602230722 NGUYỄN HỮU DŨNG 195.000 2.000.000 1.805.000

57 23/02/2026 2602231126 QUÁCH CÔNG NGUYÊN 1.427.100 2.238.100 811.000

58 24/02/2026 2602240727 NGUYỄN NHƯ QUỲNH 50.600 3.000.000 2.949.400

59 24/02/2026 2602240235 PHẠM THANH TÙNG 744.700 3.000.000 2.255.300

60 24/02/2026 2602240115 CAO THỊ THẮM 3.893.500 4.000.000 106.500

61 24/02/2026 2602241188 HÀ THỊ THANH 1.784.700 3.000.000 1.215.300

62 24/02/2026 2602240732 NGUYỄN VĂN HIỆP 660.700 3.000.000 2.339.300

63 24/02/2026 2602240195 NGUYỄN HOÀI NGỌC 821.400 4.000.000 3.178.600

64 24/02/2026 2602241417 LÊ VĂN HẢI 1.322.100 3.000.000 1.677.900

65 24/02/2026 2602240651 HÀ VĂN CHIẾN 2.719.000 3.000.000 281.000

66 24/02/2026 2602240465 TRẦN QUỐC ANH 500.000 745.000 245.000

67 24/02/2026 2602241220 NGUYỄN THỊ HẢO 1.579.000 3.000.000 1.421.000

68 24/02/2026 2602230479 HOÀNG VĂN NGA 3.566.500 4.000.000 433.500

69 24/02/2026 2602240804 LƯU NGUYỄN ĐỨC MINH 2.136.700 3.000.000 863.300

70 25/02/2026 2602240938 LÊ XUÂN VINH 1.344.300 3.000.000 1.655.700

71 25/02/2026 2602241030 ĐỖ MINH ĐỨC 1.237.300 2.000.000 762.700

72 25/02/2026 2602250486 PHẠM VĂN THANH 157.600 1.000.000 842.400

73 25/02/2026 2602241126 TRẦN THỊ TƠ 2.720.400 3.000.000 279.600

74 25/02/2026 2602230761 CÙ THỊ UYÊN 4.913.200 5.036.600 123.400

75 25/02/2026 2602250445 PHẠM THỊ LỚP 2.642.500 3.000.000 357.500

76 25/02/2026 2602251335 NGUYỄN NGỌC DUY KHÁNH 500.000 3.000.000 2.500.000

77 25/02/2026 2602241810 KHOA THỊ THU TRANG 3.987.300 4.177.000 189.700

78 25/02/2026 2602251880 NÌNH THANH TÙNG 110.000 500.000 390.000

79 26/02/2026 2602260342 PHÙNG VĂN DƯƠNG 1.543.200 3.000.000 1.456.800

80 26/02/2026 2602260025 LÊ XUÂN LAI 1.084.800 2.000.000 915.200

81 26/02/2026 2602260981 ĐẶNG THỊ GIANG 1.270.200 1.414.600 144.400

82 26/02/2026 2602260578 NGUYỄN THỊ Ý 1.445.700 2.000.000 554.300

83 26/02/2026 2602241481 TRẦN TRUNG HIẾU 1.229.400 2.000.000 770.600

84 27/02/2026 2602261579 ĐOÀN THỊ NGUYỆT 725.100 975.200 250.100

85 27/02/2026 2602261028 NGUYỄN VĂN YÊN 4.262.100 4.400.000 137.900

86 27/02/2026 2602250132 DƯƠNG THỊ THANH 3.339.400 4.000.000 660.600



87 27/02/2026 2602271201 NGUYỄN THỊ THÚY HÒA 1.784.700 2.000.000 215.300

88 27/02/2026 2602270354 VŨ VĂN TẬP 1.730.100 2.000.000 269.900

89 27/02/2026 2602271010 NGUYỄN QUANG KHẢI 353.300 2.000.000 1.646.700

90 28/02/2026 2602280244 NGUYỄN NGỌC THẠCH 875.400 1.075.400 200.000

91 28/02/2026 2602280172 PHÙNG TRUNG NAM 660.700 1.000.000 339.300

92 28/02/2026 2602280119 NINH XUÂN MÃO 3.660.800 4.000.000 339.200

93 28/02/2026 2602270011 NGUYỄN THỊ LAN 7.498.000 7.890.900 392.900

94 02/03/2026 2603021498 PHAN THỊ THU 50.600 500.000 449.400

95 02/03/2026 2603020591 NGUYỄN THỊ ĐỦ 2.002.100 3.000.000 997.900

96 02/03/2026 2603020548 PHẠM VĂN TIỀM 1.328.700 2.000.000 671.300

97 02/03/2026 2603021136 TRẦN THỊ TẦN 1.784.700 3.000.000 1.215.300

98 02/03/2026 2603021916 CHU ĐỨC SỸ 1.972.500 2.390.400 417.900

99 03/03/2026 2603020579 PHẠM NGỌC HẢI 2.720.400 3.000.000 279.600

100 03/03/2026 2603030921 ĐOÀN VĂN HUY 1.972.500 3.000.000 1.027.500

101 03/03/2026 2603030234 PHAN VĂN TUẤN 815.800 1.000.000 184.200

102 03/03/2026 2603030739 LÊ VĂN TUẤN 50.600 500.000 449.400

103 04/03/2026 2603041326 NGUYỄN HOÀNG THIÊN PHÚC 50.600 2.000.000 1.949.400

104 04/03/2026 2603041311 VŨ VĂN HƯNG 500.000 2.000.000 1.500.000

105 04/03/2026 2603040955 ĐỖ THỊ HUẾ 1.237.300 2.000.000 762.700

106 04/03/2026 2603041776 NGUYỄN HOÀNG ĐỨC TRUNG 551.100 2.000.000 1.448.900

107 04/03/2026 2603040002 DƯ THỊ THÚY MINH 2.064.600 3.000.000 935.400

108 04/03/2026 2602250955 PHẠM THỊ HƯƠNG 3.620.000 4.454.400 834.400

109 04/03/2026 2603041514 TRỊNH THỊ YÊN 660.700 2.000.000 1.339.300

110 04/03/2026 2603040063 NGUYỄN VĂN HIỆP 4.935.100 5.584.700 649.600

111 04/03/2026 2603040426 PHẠM THỊ HIÊN 269.700 2.000.000 1.730.300

112 05/03/2026 2603050346 NGUYỄN BÁ THÀNH 300.000 500.000 200.000

113 05/03/2026 2603030827 BÙI THỊ NGUYỆT 3.391.400 3.500.000 108.600

114 05/03/2026 2603050668 TRỊNH VĂN LỰC 1.324.700 3.000.000 1.675.300

115 05/03/2026 2603050476 PHAN HỮU THẢO 1.386.600 2.000.000 613.400

116 05/03/2026 2603050178 MAI THÀNH 734.200 1.000.000 265.800

117 05/03/2026 2603050269 ĐỖ VĂN THỌ 2.720.400 3.000.000 279.600

118 05/03/2026 2603051208 HOÀNG VĂN LẪM 559.400 744.000 184.600

119 05/03/2026 2603040838 VŨ THỊ SIM 3.426.400 4.000.000 573.600

120 05/03/2026 2603041930 NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG 211.100 1.000.000 788.900

121 05/03/2026 2603050081 PHẠM THỊ THÚY HẰNG 2.255.700 2.648.600 392.900

122 05/03/2026 2603050891 PHẠM MINH ĐỨC 1.367.400 3.391.400 2.024.000

123 06/03/2026 2603060243 NGUYỄN THỊ ĐÀO 1.237.300 2.000.000 762.700

124 06/03/2026 2603042268 NGUYỄN THANH VÂN 1.828.000 2.237.300 409.300

125 06/03/2026 2603061139 LÊ VĂN ĐỒNG 159.800 310.000 150.200

126 06/03/2026 2603060788 TRẦN PHƯƠNG BẮC 2.355.400 2.516.100 160.700

127 06/03/2026 2603060743 NGUYỄN VĂN VANG 162.700 1.000.000 837.300

128 06/03/2026 2603060017 LÊ ĐÌNH KHÁNH 1.429.400 3.000.000 1.570.600

129 06/03/2026 2603051683 TRẦN VĂN VINH 2.073.400 3.294.300 1.220.900

130 06/03/2026 2603061167 LÊ THỊ AN 154.900 1.000.000 845.100

131 06/03/2026 2603061173 TRẦN XUÂN BÁCH 200.100 2.000.000 1.799.900



132 06/03/2026 2603061591 PHÙNG THỊ MÙA 109.200 890.800 781.600

133 06/03/2026 2603060879 NGUYỄN THỊ THIỀU 3.679.000 3.913.400 234.400

134 06/03/2026 2603061681 MAI THỊ HÒE 342.800 1.000.000 657.200

135 07/03/2026 2603040686 PHẠM THỊ XUẤT 3.241.800 4.000.000 758.200

136 07/03/2026 2603042241 NGUYỄN THỊ THỦY 1.367.400 1.500.000 132.600

137 07/03/2026 2603030563 NGUYỄN THỊ HỒNG 3.391.400 4.000.000 608.600

138 07/03/2026 2602270311 NGUYỄN CƯỜNG 3.391.400 3.500.000 108.600

139 07/03/2026 2602241116 NGUYỄN THỊ HỒNG 2.920.400 3.541.000 620.600

140 09/03/2026 2603060594 PHẠM THỊ HỢI 6.031.400 6.500.000 468.600

141 09/03/2026 2603090105 NGÔ VĂN ĐÔNG 500.000 2.000.000 1.500.000

142 09/03/2026 2603090518 NGUYỄN THỊ THIỆN 1.006.000 3.000.000 1.994.000

143 09/03/2026 2603090023 NGUYỄN THỊ XUÂN THI 1.945.400 2.130.200 184.800

144 09/03/2026 2603090547 CẢNH THỊ NHẠ 162.700 2.000.000 1.837.300

145 09/03/2026 2603091556 VŨ VĂN BỈNH 1.211.800 2.000.000 788.200

146 09/03/2026 2603090316 NGUYỄN THỊ CHIÊN 3.720.700 3.905.300 184.600

147 09/03/2026 2603090925 LƯU THỊ HẦN 1.572.600 3.000.000 1.427.400

148 09/03/2026 2603090783 BÙI VĂN SANG 821.400 2.000.000 1.178.600

149 09/03/2026 2603091360 NGUYỄN THỊ THU HÒA 519.500 2.000.000 1.480.500

150 09/03/2026 2603090979 NGUYỄN NGỌC MẠNH 2.881.900 3.206.000 324.100

151 09/03/2026 2603090050 LÂM THỊ HOÀI HƯƠNG 2.878.800 3.000.000 121.200

152 09/03/2026 2603090421 TRẦN THỊ BÉ 3.810.400 4.000.000 189.600

153 10/03/2026 2603060723 NGUYỄN VĂN CHIẾN 4.075.100 4.426.200 351.100

154 10/03/2026 2603091399 NGUYỄN THỊ HOA 2.881.100 3.081.100 200.000

155 10/03/2026 2603091405 NGUYỄN VĂN MINH 8.061.200 8.332.200 271.000

156 26/01/2026 2601260203 LÊ DUY CHÍNH 2.920.400 3.420.400 500.000

157 26/01/2026 2601260273 ĐINH VĂN TÙNG 1.624.200 2.000.000 375.800

158 26/01/2026 2601260187 NGUYỄN THỊ VÂN ANH 2.517.400 3.000.000 482.600

159 27/01/2026 2601271082 MÃ NGỌC BÌNH 500.000 1.000.000 500.000

160 27/01/2026 2601270612 NGUYỄN THỊ HOA 3.088.652 3.300.000 211.348

161 28/01/2026 2601260458 TRẦN THỊ QUẤN 660.700 791.100 130.400

162 28/01/2026 2601280996 PHAN THỊ THỦY 2.720.400 4.000.000 1.279.600

163 28/01/2026 2601280568 LÊ VIỆT ANH 4.543.500 5.517.500 974.000

164 28/01/2026 2601280407 NGUYỄN THỊ NHUNG 4.086.752 4.200.000 113.248

165 28/01/2026 2601280239 ĐỖ XUÂN NGHỊ 3.391.400 4.000.000 608.600

166 29/01/2026 2601290464 PHẠM VĂN CHÂU 2.720.400 3.000.000 279.600

167 29/01/2026 2601290624 TRƯƠNG VĂN TUYỂN 1.542.500 3.000.000 1.457.500

168 30/01/2026 2601270810 NGUYỄN CHÍ CÔNG 9.580.200 9.718.600 138.400

169 02/02/2026 2602020885 ĐINH DUY YÊN 660.700 840.300 179.600

170 03/02/2026 2602020954 PHAN VĂN TUYẾT 1.872.152 3.000.000 1.127.848

171 03/02/2026 2602030699 HOÀNG THỊ MI 1.797.600 2.000.000 202.400

172 04/02/2026 2602040955 PHẠM VĂN HÒA 1.972.500 3.000.000 1.027.500

173 05/02/2026 2602051114 LÊ DUY ĐỨC 850.100 2.000.000 1.149.900

174 06/02/2026 2602060214 ĐẬU THỊ VÂN 1.310.300 1.500.000 189.700

175 09/02/2026 2602090697 NGUYỄN VĂN MẠNH 744.700 1.000.000 255.300

176 09/02/2026 2602090579 TRIỆU VĂN THÀNH 1.763.900 3.000.000 1.236.100



177 11/02/2026 2601280183 NGUYỄN SỸ TOÀN 3.265.300 3.415.000 149.700

178 24/02/2026 2602240469 NGUYỄN THỊ BẢNG 2.870.000 3.216.000 346.000

179 25/02/2026 2602250218 PHẠM THỊ THÚY 660.700 1.550.000 889.300

180 07/03/2026 2602051251 NGUYỄN PHÚ LÂM 2.920.400 3.391.400 471.000

181 07/03/2026 2602051293 HOÀNG NGỌC TUẤN 2.920.400 3.081.100 160.700

182 09/03/2026 2603090324 NGUYỄN THỊ LIÊN 1.584.700 2.000.000 415.300

183 03/03/2026 2603031852 NGỌ SỸ CƯỜNG 388.800 500.000 111.200

184 10/03/2026 2603041132 NGUYỄN THỊ KHUYÊN 20.614.110 23.474.400 2.860.290

185 01/02/2026 2602010017 HÀ VĂN ĐOÀN 2.836.171 3.000.000 163.829

186 12/02/2026 2602111025 ĐỖ XUÂN TUÂN 2.926.600 3.761.000 834.400

187 15/02/2026 2602150106 ĐỖ VĂN THÀNH 594.400 2.000.000 1.405.600

188 16/02/2026 2602160041 TRẦN KHẢI ĐĂNG 503.000 3.000.000 2.497.000

189 17/02/2026 2602170064 TRẦN HỒNG SƠN 503.000 1.000.000 497.000

190 19/02/2026 2602190021 NGUYỄN THẢO VÂN 109.200 3.000.000 2.890.800

191 19/02/2026 2602190115 TRẦN NGỌC CÂY 955.400 2.000.000 1.044.600

192 23/02/2026 2602231152 ĐỖ VĂN TĨNH 591.700 2.000.000 1.408.300

193 28/02/2026 2602280089 LÃNH ĐỨC NHÂN 2.636.700 3.000.000 363.300

194 04/03/2026 2603031931 WANG HONGSHUN 10.497.456 12.000.000 1.502.544

195 06/03/2026 2603061819 TRẦN VĂN THỎA 358.200 3.000.000 2.641.800

196 08/03/2026 2603080101 ĐÀO NHƯ QUỲNH 2.281.700 3.000.000 718.300

197 09/03/2026 2603080155 NGUYỄN HOÀNG LONG 4.206.140 5.000.000 793.860

198 05/03/2026 2602251797 LƯƠNG GIA KHẢM 7.828.022 12.988.600 5.160.578


